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1 DHU005507 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 197355000 03/03/1996 Nữ  1 Đạt 0 1,5  1,5 -101 KĐ   

2 DHU006378 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 197354819 02/06/1996 Nữ  1 Đạt 0 1,5  1,5 -101 KĐ   

3 DHU016099 VÕ THỊ KIM NHỚ 197378225 15/05/1996 Nữ  2 Đạt 0 0,5  0,5 -101 KĐ   

4 DHU000158 VÕ THỊ THÚY AN 197367029 20/08/1996 Nữ  1 Đạt 14 1,5  1,5 15,5 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

5 DHU001046 TRẦN THỊ ÁNH 197376711 08/02/1997 Nữ  1 Đạt 13 1,5  1,5 14,5 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

6 DHU001383 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 197351662 01/05/1997 Nữ  2 Đạt 15,38 0,5  0,5 15,88 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

7 DHU001859 TRẦN THỊ TRÂM CHÂU 197381323 02/02/1997 Nữ  2 Đạt 14,25 0,5  0,5 14,75 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

8 DHU003653 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO 197361840 14/06/1997 Nữ  2NT Đạt 15,13 1  1 16,13 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

9 DHU002683 HỒ THỊ DIỆP 197360590 22/05/1996 Nữ  1 Đạt 12,25 1,5  1,5 13,75 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

10 DHU002693 NGUYỄN THỊ KHÁNH DIỆP 197381321 02/01/1997 Nữ  2 Đạt 17,88 0,5  0,5 18,38 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

11 DHU002713 ĐOÀN THỊ THÚY DIỆU 197376792 24/07/1997 Nữ  1 Đạt 13,75 1,5  1,5 15,25 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

12 DHU008579 ĐOÀN THỊ VY HUYỀN 197430996 27/06/1997 Nữ  2 Đạt 14,25 0,5  0,5 14,75 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

13 DHU008720 NGUYỄN THỊ HUYỀN 197375765 10/08/1997 Nữ  1 Đạt 14,38 1,5  1,5 15,88 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

14 DHU008753 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 197354371 12/08/1997 Nữ  1 Đạt 11,5 1,5  1,5 13 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

15 DHU008884 TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN 197375243 25/08/1997 Nữ  2NT Đạt 15,75 1  1 16,75 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

16 DHU010037 LÊ THỊ THÚY KIỀU 197369851 18/04/1997 Nữ  2 Đạt 18,88 0,5  0,5 19,38 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

17 DHU011344 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 197365849 21/05/1997 Nữ  2NT Đạt 15,5 1  1 16,5 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

18 DHU011361 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 197354820 14/09/1996 Nữ  1 Đạt 13,13 1,5  1,5 14,63 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

19 DHU012359 NGUYỄN THỊ LƯƠNG 197357682 12/05/1997 Nữ  2NT Đạt 15,5 1  1 16,5 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

20 DHU014427 HOÀNG THỊ NHƯ NGỌC 197352347 25/06/1997 Nữ  2NT Đạt 13,88 1  1 14,88 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

21 DHU015806 NGUYỄN THỊ TÚ NHI 197381322 27/08/1997 Nữ  2 Đạt 18,38 0,5  0,5 18,88 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

22 DHU016481 DƯƠNG THỊ NHƯ 197358199 31/01/1996 Nữ  2NT Đạt 14,13 1  1 15,13 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

23 DHU021543 HỒ THỊ THĂM 197372645 27/07/1996 Nữ  1 Đạt 12,13 1,5  1,5 13,63 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

24 DHU020761 HỒ THỊ THÀNH 197372412 16/06/1996 Nữ  1 Đạt 13,5 1,5  1,5 15 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

25 DHU021289 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 197362549 21/05/1997 Nữ  2NT Đạt 15,38 1  1 16,38 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

26 DHU021314 NGUYỄN THỊ THẢO 197357474 03/10/1997 Nữ  1 Đạt 15,88 1,5  1,5 17,38 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

27 DHU022354 HOÀNG THỊ HOÀI THU 197354914 20/06/1997 Nữ  1 Đạt 13,75 1,5  1,5 15,25 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

28 DHU023180 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 197390732 30/05/1997 Nữ  2NT Đạt 17,88 1  1 18,88 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

29 DHU023363 PHAN THỊ MỸ THƯƠNG 197350078 20/01/1997 Nữ  1 Đạt 14 1,5  1,5 15,5 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

30 DHU027444 BÙI THỊ THANH XUÂN 197450385 29/10/1997 Nữ  2NT Đạt 18,5 1  1 19,5 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

31 DHU027691 NGÔ THỊ HẢI YẾN 197350565 16/04/1997 Nữ  2NT Đạt 16,13 1  1 17,13 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

32 DHU000623 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 197410452 13/07/1997 Nữ  2NT Đạt 12 1  1 13 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

33 DHU001913 LÊ THỊ LINH CHI 197375185 07/09/1997 Nữ  2NT Đạt 16 1  1 17 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

34 DHU003433 LÊ THỊ THUỲ DƯƠNG 197420433 25/08/1997 Nữ  1 Đạt 13,75 1,5  1,5 15,25 Đạt C140202 Nguyện vọng 1
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35 DHU003260 LÊ THỊ DUYÊN 197410849 20/02/1997 Nữ  2NT Đạt 12,75 1  1 13,75 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

36 DHU003269 LÊ THỊ MỸ DUYÊN 197368003 24/11/1997 Nữ  2 Đạt 13,5 0,5  0,5 14 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

37 DHU004872 LÊ THỊ THU HÀ 197400438 15/12/1997 Nữ  2NT Đạt 14,75 1  1 15,75 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

38 DHU005950 PHAN THỊ HẰNG 197376887 03/08/1997 Nữ  1 Đạt 16 1,5  1,5 17,5 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

39 DHU005546 TẠ THỊ MỸ HẠNH 197341871 30/09/1996 Nữ  2NT Đạt 12,5 1  1 13,5 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

40 DHU006322 NGUYỄN NGỌC THU HIỀN 197354123 14/08/1996 Nữ  1 Đạt 10,75 1,5  1,5 12,25 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

41 DHU009372 TỪ THỊ XUÂN HƯƠNG 197376755 06/02/1997 Nữ  1 Đạt 17 1,5  1,5 18,5 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

42 DHU008590 HỒ THỊ KHÁNH HUYỀN 197368129 31/12/1997 Nữ  2 Đạt 15,75 0,5  0,5 16,25 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

43 DHU008755 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 197367066 17/01/1996 Nữ  1 Đạt 12 1,5  1,5 13,5 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

44 DHU008872 TRẦN THỊ KHÁNH HUYỀN 197368135 17/10/1997 Nữ  2 Đạt 12,25 0,5  0,5 12,75 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

45 DHU009944 LÊ VĂN KHƯƠNG 197367852 22/04/1997 Nam  1 Đạt 12,25 1,5  1,5 13,75 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

46 DHU010583 TRẦN THỊ TUYẾT LÊ 197381392 02/09/1997 Nữ  2 Đạt 12,25 0,5  0,5 12,75 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

47 DHU011371 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 197361600 21/01/1997 Nữ  2NT Đạt 14,75 1  1 15,75 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

48 DHU011652 TRƯƠNG THÚY LINH 197367132 23/01/1997 Nữ  1 Đạt 11 1,5  1,5 12,5 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

49 DHU013531 LÊ THỊ NA 197357702 09/05/1997 Nữ  2NT Đạt 12,75 1  1 13,75 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

50 DHU015620 LÊ THỊ ĐÀO NHI 197410391 19/02/1997 Nữ  2 Đạt 16,5 0,5  0,5 17 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

51 DHU015807 NGUYỄN THỊ TÚ NHI 197377137 29/08/1997 Nữ  2NT Đạt 12,25 1  1 13,25 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

52 DHU016567 MAI THỊ PHƯƠNG NHƯ 197326395 25/07/1995 Nữ  2NT Đạt 14,25 1  1 15,25 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

53 DHU016596 NGUYỄN THỊ NHƯ 197430618 21/07/1997 Nữ  1 Đạt 11 1,5  1,5 12,5 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

54 DHU016123 HỒ VĂN NHUẬN 197372030 01/03/1997 Nam 01 1 Đạt 10 3,5  3,5 13,5 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

55 DHU017532 TRẦN QUANG PHÚC 197367214 24/08/1997 Nam 02 1 Đạt 11 3,5  3,5 14,5 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

56 DHU017931 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG 197430613 01/10/1997 Nữ  1 Đạt 11 1,5  1,5 12,5 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

57 DHU023265 HÀ THƯƠNG THƯƠNG 197358276 25/10/1997 Nữ  2NT Đạt 12 1  1 13 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

58 DHU022634 LÊ THỊ LỆ THÙY 197376023 10/12/1997 Nữ  1 Đạt 10,75 1,5  1,5 12,25 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

59 DHU026540 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN 197400015 06/03/1997 Nữ  2NT Đạt 11,75 1  1 12,75 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

60 DHU026888 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI 197341490 18/10/1997 Nữ  2NT Đạt 13,25 1  1 14,25 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

61 DHU027039 NGUYỄN THỊ LAN VINH 197380451 22/05/1997 Nữ  2 Đạt 11,5 0,5  0,5 12 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

62 DHU027517 NGUYỄN THỊ XUYẾN 197358284 28/10/1997 Nữ  2NT Đạt 12 1  1 13 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

63 DHU025388 LÊ QUÝ TRƯỜNG 197440303 29/08/1997 Nam  2 Đạt 12,25 0,5  0,5 12,75 Đạt C140210 Nguyện vọng 1

64 DHU002267 NGUYỄN THỊ KIM CÚC 197214751 26/10/1990 Nữ  1 Đạt 19,5 1,5  1,5 21 Đạt C140211 Nguyện vọng 1

65 DHU005464 MAI THỊ BÍCH HẠNH 197340034 02/01/1996 Nữ  2NT Đạt 12,5 1  1 13,5 Đạt C140211 Nguyện vọng 1

66 DHU014256 NGUYỄN ĐỨC NGHĨA 197359936 06/05/1997 Nam  2 Đạt 14,25 0,5  0,5 14,75 Đạt C140211 Nguyện vọng 1

67 DHU014429 HOÀNG THỊ TIÊN NGỌC 197357623 03/05/1997 Nữ  2NT Đạt 12,75 1  1 13,75 Đạt C140211 Nguyện vọng 1

68 DHU027261 HỒ VĂN VƯƠNG MI3200076544 30/01/1997 Nam  1 Đạt 15,75 1,5  1,5 17,25 Đạt C140211 Nguyện vọng 1

69 DHU027505 VÕ THỊ KIM XUÂN 197356262 23/11/1996 Nữ  2NT Đạt 15 1  1 16 Đạt C140211 Nguyện vọng 1

70 DHU012292 NGUYỄN THỊ LUYẾN 197430296 04/05/1997 Nữ  1 Đạt 11,25 1,5  1,5 12,75 Đạt C140212 Nguyện vọng 1

71 DHU012670 TRẦN THỊ LÝ 197379920 13/07/1997 Nữ  2 Đạt 13,5 0,5  0,5 14 Đạt C140212 Nguyện vọng 1

72 DHU016247 LÊ THỊ THÙY NHUNG 197352246 03/10/1997 Nữ  1 Đạt 17 1,5  1,5 18,5 Đạt C140212 Nguyện vọng 1

73 DHU026070 TRẦN THANH TÙNG 197340816 30/03/1996 Nam  2NT Đạt 12,5 1  1 13,5 Đạt C140212 Nguyện vọng 1
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74 DHU007728 NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG 197357720 24/06/1997 Nữ  2NT Đạt 11,5 1  1 12,5 Đạt C140213 Nguyện vọng 1

75 DHU026858 ĐOÀN THỊ HOÀI VI 197369055 25/02/1997 Nữ  2NT Đạt 14,25 1  1 15,25 Đạt C140213 Nguyện vọng 1

76 DHU010366 TRẦN NAM LANH 197308644 24/07/1996 Nam  1 Đạt 17,5 1,5  1,5 19 Đạt C140218 Nguyện vọng 1

77 DHU015534 ĐOÀN THỊ TUYẾT NHI 197365283 24/04/1997 Nữ  2NT Đạt 12,75 1  1 13,75 Đạt C140218 Nguyện vọng 1

78 DHU022909 TRẦN THỊ THỦY 197348370 29/03/1996 Nữ  1 Đạt 10,5 1,5  1,5 12 Đạt C140218 Nguyện vọng 2

79 DHU001562 TRẦN THỊ BÌNH 197376479 24/05/1997 Nữ  1 Đạt 11,25 1,5  1,5 12,75 Đạt C140219 Nguyện vọng 2

80 DHU006339 NGUYỄN THỊ HIỀN 197376221 14/08/1996 Nữ  1 Đạt 16,75 1,5  1,5 18,25 Đạt C140219 Nguyện vọng 1

81 DHU012879 NGUYỄN THỊ MẬT 197332848 10/09/1996 Nữ  2NT Đạt 12,5 1  1 13,5 Đạt C140219 Nguyện vọng 1

82 DHU016998 VĂN THỊ KIM OANH 197381475 08/05/1997 Nữ  2 Đạt 16,5 0,5  0,5 17 Đạt C140219 Nguyện vọng 1

83 DHU026852 ĐỖ THỊ BẢO VI 197360767 09/07/1996 Nữ  1 Đạt 20,75 1,5  1,5 22,25 Đạt C140219 Nguyện vọng 1

84 DHU004621 NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG 197361081 02/01/1997 Nữ  2NT Đạt 12,25 1  1 13,25 Đạt C140231 Nguyện vọng 1

85 DHU006713 LÊ THÙY HIẾU 197344354 10/05/1997 Nữ  2NT Đạt 12,75 1  1 13,75 Đạt C140231 Nguyện vọng 1

86 DHU010196 NGUYỄN THANH LAM 197400294 11/12/1997 Nữ  1 Đạt 10,5 1,5  1,5 12 Đạt C140231 Nguyện vọng 1

87 DHU011026 HOÀNG THỊ DIỆU LINH 197367853 10/10/1997 Nữ  1 Đạt 11 1,5  1,5 12,5 Đạt C140231 Nguyện vọng 1

88 DHU011632 TRƯƠNG THỊ MỸ LINH 197430565 21/03/1997 Nữ  1 Đạt 15 1,5  1,5 16,5 Đạt C140231 Nguyện vọng 1

89 DHU014253 MAI NGUYỄN THANH NGHĨA 197358395 30/12/1997 Nữ  2NT Đạt 14,75 1  1 15,75 Đạt C140231 Nguyện vọng 1

90 DHU014927 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT 197358393 12/08/1997 Nữ  2NT Đạt 15 1  1 16 Đạt C140231 Nguyện vọng 1

91 DHU017949 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 197400373 10/09/1997 Nữ  1 Đạt 12,5 1,5  1,5 14 Đạt C140231 Nguyện vọng 1

92 DHU019241 NGUYỄN THỊ KIM SA 197308629 14/11/1996 Nữ  1 Đạt 13,75 1,5  1,5 15,25 Đạt C140231 Nguyện vọng 1

93 DHU005786 LÊ THỊ MINH HẰNG 197390606 01/04/1997 Nữ  1 Đạt 14,75 1,5  1,5 16,25 Đạt C220113 Nguyện vọng 1

94 DHU021960 TRẦN TRỌNG THIÊN 197430524 07/06/1997 Nam  1 Đạt 15 1,5  1,5 16,5 Đạt C320202 Nguyện vọng 1

95 DHU011093 LÊ THỊ HOÀI LINH 197363668 10/01/1997 Nữ  1 Đạt 18,25 1,5  1,5 19,75 Đạt C340301 Nguyện vọng 1

96 DHU011101 LÊ THỊ LINH 197332816 18/02/1996 Nữ  2NT Đạt 11,75 1  1 12,75 Đạt C340301 Nguyện vọng 1

97 DHU021567 LÊ THỊ THẮM 197333384 11/12/1997 Nữ  2 Đạt 15,25 0,5  0,5 15,75 Đạt C340301 Nguyện vọng 1

98 DHU021580 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 197400949 27/05/1997 Nữ  2NT Đạt 13 1  1 14 Đạt C340301 Nguyện vọng 1

99 DHU000981 NGUYỄN THỊ DIỆU ÁNH 197354369 11/11/1997 Nữ  1 Đạt 13,25 1,5  1,5 14,75 Đạt C340406 Nguyện vọng 2
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